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1/ NHAN CHAI NICBESOLVIN - 4 (Chai 200 viên nang cứng)

  

CHÍ ĐỊNH, LIỀU DŨNG - CÁCH DÙNG,̀
CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỤNG VÀ
CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCSc= QHMMNNG. BAOQUANNOI KHOMAT, WHIỆTĐỘDƯỚI300,

Ma vach Bromhexin h “lorid ——

Thuốc dùng cho bệnh viện

CÔNGTYTNHHDƯỢC PHAMUSA - NIC Se soe iin
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(cone THU: CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG,̀
Bromhexin hydrociorid CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG VÀ
Tà QUỐC........... vú... ee CÁC THÔNG TIN KHÁC:

meu crukn AP one: Tors Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

`” NiCBE90LVIN - ( PRESSĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
a een ktee

Ma vach Bromhexin hyc orid 4mg

Thuốc dùng cho bệnh viện S616 SX/Lot. No:
b Ngày S⁄/NHg. Da:

Sản xuất tại: s = Hạndùng.Dae

Tố "°"“N... Sub x44 aisLô 11D, Đường ©, KCN TânTạo, Q.BinhTan,TP.HCM viên nang cứng THN J
 

Tp.HCM, Ngày Ô? tháng o2 năm 2014

KT.Tổng Giám Đốc

ốc Chất lượng   

 

https://trungtamthuoc.com
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3/ NHAN Vi NICBESOLVIN - 4 (1 vỉ x 10 viên nang cứng)
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MẪUNHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ

4/MẪU HỘP NICBESOLVIN - 4 (Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng)
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6 Hic: . ĐỀXA TẮM TAYCỦATRỂEM
Bromhexm hydrodoid___.4mg ĐỌCKỸ HƯỚNGDẪNSỬ DỰNG TRƯỚCKHÍDŨNG
Tádược...vớ...................... † viên BẢOQUÂNNƠIKHÔMÁT, NHIỆTĐỘDƯỚI30°C,

TRÁNH ÁNHSÁNG.

CHÍBỊNH,LIỀUDŨNG -CÁCHDÙNG,
CHỐNGCHỈĐỊNH, XàVU Sảnxuấttại:
CÁCTHÔNGTIM KHAC: CONG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA- NIC
Xin doc trongt hướngdẫnsửdụng Lô 11D, ĐưỡngC,KCNTânTạo,0 BìnhTân, Tp.HCM
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COMPOSITION: SĐK/VISA:.................

Bromhexin hydroclorid 4 ta TIÊUCHUẨN ÁPDỤNG:TCCS
Excipients q.s.p.................. 1

2 ee
INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS,
DOSAGE, WARNINGS: Manufactured by:

Read thepackageinsert carefully. USA-NIC PHARMACo.,Ltd

 

   Block 11D,Road C, Tan TaoIP,Binh TanDist., HOMC  
 

Tp.HCM, Ngày oz tháng 9? năm 201/)

KT.Tổng Giám Đốc
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC
Viên nang cứng NICBESOLVIN - 4
 

 

NICBESOL,VIN - 4 Viên nanø cứng

+ Công thức (cho một viên):

- Bromhexin hydroclorid........................-ss24 mg
- Tả dược......:..... vừa đủ............................. 1 viên
(Tinh bột sắn, bột talc, magnesi stearat).

¢ Tac dung dugc ly:

Được lực học:

- Bromhexin hydroclorid là chất điều hòa và tiêu nhầy đường hô hấp. Do hoạt hóa sự tổng hợp
sialomucin va phá vỡ các sợi mucopolysaccharid acid nên thuộc làm đờm lỏng hơn và ít
quánh hơn. Thuôc làm long đờm dễ dàng hơn, nên làm đờm từ phê quản thoát ra ngoài có hiệu
quả.

Được động học:

- Bromhexin hydroclorid hap thunhanhqua đường tiêu hoá, trừ trường hợp mắc các hội chứng
kém hap thu và bị chuyên hóa bước đầu ở gan rât mạnh, nên sinh khả dụng khi uông chỉ đạt
20-25%. Thức ăn làm tăng sinh khả dụng của bromhexin hydroclorid. Nông độ đỉnh trong
huyết tương ở người khỏe mạnh, chỉ đạt sau khi uống, từ nửa giờ đến 1 giờ

- Bromhexin hydroclorid phan bố rất rộng rãi vào các mô của co thé. Thuốc. liên kết rất mạnh
VỚI protein của huyệt tương (trên 95%). Nửa đời thải trừ của thuốc ở pha cuôi là 12-30 giờ tùy
vào từng cá thê, vì trong pha đâu thuôc được phân bố nhiều vào các mô của cơ thể.

- Bromhexin qua được hàng rào máu não, và một lượng nhỏ qua được nhau thai vào thai.
-_ Khoảng 85-90% liều dùng được thải trừ qua nước tiểu, chủ yếu dưới dạng chất chuyển hóa,

sau khi đã liên hợp với acid sulfuric hoặc acid glucuronic và một lượng nhỏ được thải trừ
nguyên dạng. Bromhexin thải trừ rât ít qua phân, chỉ khoảng đưới 4%.

+ Chỉ định:

-_ Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế
quản mạn tính.

- Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bị nhiễm khuẩn nặng
đường hô hâp.

® Liều dùng:
- Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 8-16 mg/ lần,ngày uống 3 lần. me
-_ Thời gian điều trị không được kéo dài quá 8-10 ngày nếu chưa có ý kiến thầy thuố
® Chống chỉ định:
- - Quá mẫn với bromhexin HCI hay bat cứ thành phần nào của thuốc
¢ Tác dụng không mong muốn:
= “Ít gặp: Đau dạ dày, buồn nôn, nôn, ỉa chảy, nhức đầu, chóng mặt, ra mồ hôi.
- Hiém gap: Khé miéng.
THONG BAO CHO BAC Si NHUNG TAC DUNG KHONG MONG MUON GAP PHAI KHI
SU DUNG THUOC

¢ Tuong tác với thuốc khác:

- Không phối hợp với thuốc làm giảm tiết dịch như các thuốc kiểu atropin vì làm giảm tác dụng
của bromhexin.

-_ Không phối hợp với các thuốc chống ho.
- Dùng phối hợp bromhexin với kháng sinh (amoxicillin, cefuroxim, erythromycin, doxycyclin)

làm tăng nông độ kháng sinh vào mô phổi và phế quản   
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Thận trọng:

Trong khi dùng bromhexin cần tránh phối hợp với thuốc ho vì có nguy cơ ứ đọng đờm ở
đường hô hấp.

Bromhexin do tác dụng làm tiêu dịch.nhày nên có thé gay hủy hoại hàng rào niêm mạc dạ dày,
vìvay khi dùng cho người bệnh cótiền sử loét đạ dày phải rất thận trọng

Cần thận trọng khidùng cho người mắc bệnh hen, vì bromhexin có thể gây co thắt phế quản ở
một số người dễ mẫn cảm.

Sự thanh thải bromhexin và các chất chuyên hóa bị giảm ở người suy gan, thận nặng trong khi
dùng thuốc này.

Cần thận trọng khi dùng bromhexin cho người cao tuổi hoặc suy nhược không có khả năng
khạc đờm.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:
Thuốc có thé gay chóng mặt nên thận trọng cho người lái xe và vận hành máy móc.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Khôngkhuyến cáo dùng bromhexin cho người mang thai.

Chưa biết bromhexin có bàitiết vào sữa mẹkhông. Vì vậy không khuyến cáo dùng bromhexin
cho phụ nữ nuôi con bú. Nếu cần dùng thì tốt nhất là không cho con bú.
Quá liều và xử trí:

Chưa có thông tin về quá liều bromhexin.

Nếu xảy ra trường hợp quá liều cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Trình bày:

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Chai 200 viên

Chai 500 viên

Hạn dùng:

36 tháng kế từ ngày sản xuất.

Bảo quản:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS
DE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỰNG TRUGC KHI DUNG 3»
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN CUA THAY THUOC `
KHONG DUNG THUOC QUA HAN SU DUNG i
THONG BAO CHO BAC Si NHUNG TAC DUNG KHONG MONG MUON GAPPHA
KHI SU DUNG THUOC

 

 
  

 

CONG TY TNHH DUGC PHAM USA - NIC (USA - NIC PHARMA)

Lô 11D đường C — KCN Tân Tạo — Q.Bình Tan — TP.HCM

ĐT : (08) 37.541.999 — Fax: (08) 37.543.999

TP, HCM, aahatiat 03 nam 2014
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